
Skills: Listening, Reading, Writing

Date: 2nd Aug 2023

Time: 8:30 - 10:00

No. Order No. D.O.B Class Student's signature

1 250218 Trịnh Ngọc Quang 03/09/2008 Tự nhiên 3

2 250241 Nguyễn Cao Sơn 22/03/2008 Tự nhiên 3

3 250276 Khuất Quang Thái 10/02/2008 Tự nhiên 3

4 250283 Hoàng Lê Phương Thảo 04/10/2008 Tự nhiên 3

5 250285 Lại Hương Thảo 11/09/2008 Xã hội

6 250288 Nguyễn Phạm Yến Thảo 19/05/2008 Tự nhiên 3

7 250296 Phạm Phương Thảo 25/11/2008 Xã hội

8 250298 Trần Phương Thảo 23/07/2008 Tự nhiên 3

9 250336 Trần Anh Thư 15/03/2008 Xã hội

10 250339 Vũ Minh Thư 30/07/2008 Xã hội

11 250340 Phạm Thị Huyền Thương 14/09/2008 Tự nhiên 3

12 250378 Vũ Tuệ Trâm 24/08/2008 Xã hội

13 250379 Đinh Trịnh Bảo Trân 29/09/2008 Tự nhiên 3

14 250355 Hoàng Thị Minh Trang 05/09/2008 Xã hội

15 250388 Dương Thành Trung 17/05/2008 Tự nhiên 3

16 250421 Trương Ngọc Tú 08/02/2008 Tự nhiên 3

17 250408 Hoàng Diệu Tuệ 24/12/2008 Xã hội

18 250415 Nguyễn Đăng Tùng 19/12/2008 Tự nhiên 3

19 250429 Đỗ Trần Lan Uyên 15/09/2008 Xã hội

20 250430 Lê Như Uyên 28/11/2008 Xã hội

21 250438 Bùi Trúc Vân 24/10/2008 Xã hội

22 250449 Phạm Quang Vinh 05/01/2008 Tự nhiên 3

23 250461 Trần Minh Vũ 17/03/2008 Xã hội

24 250463 Đào Ngọc Phương Vy 15/05/2008 Xã hội

25 TT0081 Trần Vũ Phương Vy 19/02/2008 Xã hội
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